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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ 
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH  

 Ngày thi: 01 tháng 7 năm 2011 – (ĐỢT 2) 
Hướng dẫn chấm có 01 trang. 

 
I.Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại 
trong các câu sau. (1,25 điểm)   
 

1. B 2. D 3. B 4. C 5. A 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
II.Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu 
sau. (3,0 điểm) 
 

1. B 2. B 3. A 4. D 5. C 6. C 

7. D 8. B 9. D 10. A 11. C 12. D 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
III.Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau. (1,25 điểm) 
 
1. C 2. C 3. B 4. C 5. C 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
IV.Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu. (1,25 điểm) 
 

1. do 2. do not leave 3. going 4.Have … finished 5. was built 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
V.Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu. (1,0 điểm) 
 

1. friendly 2. schooling 3. differences 4. teacher 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
 
VI.Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu đã cho. (1,25 điểm) 

1. Peter asked Nam where he was going. 
2. My friends wishes he/she could swim. 
3. Unless he hurries, he will miss the show. 
4. I am usually taken to school by my father. 
5. Jack’s parents, who gave us a present, were here last week. 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
VII.Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (1.0 điểm) 

1. (John Lennon, a member of the Beatles, was murdered) on the 8th December 1980, outside his 
home in New York City. 
2.  (He/Lennon was shot) five times. 
3. Yes, he was. 
4. (He had asked Lennon for) his autograph (in his live show). 

0.25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
 

(Nếu thí sinh có câu trả lời khác không có trong hướng dẫn chấm mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa) 

 


